
Phụ lục 02: 

STT

Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo

1 Biểu 3.1/PYT
 Tình hình nhân lực y tế (toàn huyện, thị 

xã, thành phố)
3;6;9;12 tháng

Biểu 3.2/PYT
 Tình hình nhân lực y tế (không bao gồm 

nhân lực tại các cơ sở y tế công lập)
3;6;9;12 tháng

2 Biểu 4/PYT Hoạt động chăm sóc bà mẹ 3;6;9;12 tháng

3 Biểu 5/PYT
Tình hình mắc và tử vong do tai biến sản 

khoa.
3;6;9;12 tháng

4 Biểu 6/PYT
Hoạt động khám, chữa phụ khoa và sàng 

lọc ung thư cổ tử cung.
3;6;9;12 tháng

5 Biểu 7/PYT Hoạt động KHHGĐ và phá thai 3;6;9;12 tháng

6 Biểu 8/PYT Tình hình sức khỏe trẻ em 3;6;9;12 tháng

7 Biểu 9/PYT
Cơ sở, giường bệnh và hoạt động khám 

chữa bệnh
3;6;9;12 tháng

Thông tƣ 37/2019/TT-BYT

DANH MỤC MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CỦA PHÕNG Y TẾ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÖC

BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ 
.........tháng, năm ........... 

UỶ BAN NHÂN DÂN

............................

PHÕNG Y TẾ

............................

Ngày nhận báo cáo:     Từ ngày 05 đến ngày 15 tháng đầu quý sau.

Đơn vị báo cáo:            Phòng Y tế huyện,thị xã, thành phố…

Nơi nhận BC:                Sở Y tế

 Ban hành theo Thông tư số:……/TT-BYT

Ngày         tháng     năm 20……



Biểu: 3.1 /PYT

Nữ 
Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 

1 Phòng khám……

… (ghi tên từng phòng khám và tổng theo loại cơ sở)

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN HUYỆN

Báo cáo 3; 6; 9; 12 tháng

TT Tên cơ sở

NLYT  toàn huyện Sau đại học Y khoa Bác sỹ  YTCC (ĐH và SĐH)

Trong đó

Điều dưỡng ĐH và sau ĐH 

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số



Nữ 
Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 

1 Phòng khám…

…

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN HUYỆN (tiếp theo)

Báo cáo 3; 6; 9; 12 tháng

TT Tên cơ sở

KTV y  ĐH và sau ĐH Hộ sinh đại học Y sĩ

Tổng số 

Trong đó 

KTV Cao đẳng và TH y Điều dưỡng CĐ&TH

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 



Nữ 
Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 

1 Phòng khám…

…

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN HUYỆN (tiếp theo)

Báo cáo 3; 6; 9; 12 tháng

TT Tên cơ sở

Hộ sinh cao đẳng và TH Sau đại học dược 

Tổng số

Trong đó

Đại học dược Cao đẳng, trung học dược Nhân lực y tế khác 

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó



Biểu: 3.2 /PYT

Nữ 
Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 

1 Phòng khám……

… (ghi tên từng phòng khám và tổng theo loại cơ sở)

Tổng số

Trong đó
Tổng 

số

Trong đó
Tổng 

số

Trong đó

Tổng số

Điều dưỡng ĐH và sau ĐH 

Tổng số

Trong đó
TT Tên cơ sở

NLYT  toàn huyện Sau đại học Y khoa Bác sỹ  YTCC (ĐH và SĐH)

Trong đó

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ (KHÔNG TÍNH NHÂN LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP)

Báo cáo 3; 6; 9; 12 tháng



Nữ 
Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 

1 Phòng khám…

…

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

KTV Cao đẳng và TH y Điều dưỡng CĐ&TH

Tổng số 

Trong đó 
TT Tên cơ sở

KTV y  ĐH và sau ĐH Hộ sinh đại học Y sĩ

Tổng số 

Trong đó 

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ (KHÔNG TÍNH NHÂN LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP) (tiếp theo)

Báo cáo 3; 6; 9; 12 tháng



Nữ 
Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số
Nữ 

Dân tộc 

thiểu số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 

1 Phòng khám…

…

Tổng số

Trong đó
Tổng 

số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đại học dược Cao đẳng, trung học dược Nhân lực y tế khác 

TT Tên cơ sở

Hộ sinh cao đẳng và TH Sau đại học dược 

Tổng 

số

Trong đó

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ (KHÔNG TÍNH NHÂN LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP) (tiếp theo)

Báo cáo 3; 6; 9; 12 tháng



Biểu số: 4/PYT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ

1 Phòng khám…

…

Số ca 

tử 

vong 

mẹ 

được 

thẩm 

định

Tổng 

số

Trđ: Số 

lượt XN 

protein 

niệu

Số đẻ 

được 

XN 

viêm 

gan B 

khi 

mang 

thai

Số PN 

đẻ 

được 

can 

thiệp  

FX/ 

GH

Số PN 

được 

mổ đẻ

Số lượt khám 

thai
Trong đó 

>2 

đến 

6 

tuần

Số PN 

đẻ 

được 

CB có 

kỹ 

năng 

đỡ

Số trẻ 

được 

cấp 

giấy 

chứng 

sinh

PN đẻ/SS 

được CS 

sau sinh 

Số đẻ 

được 

XN 

đường 

huyết

Số 

được 

XN 

HIV 

khi 

mang 

thai

< 2 

tuần 

đầu

Số đẻ 

tuổi vị 

thành 

niên 

Số 

được  

khám 

thai ≥4 

lần/3 

kỳ

Số phụ 

nữ có 

thai có 

XN 

khẳng 

định + 

HIV

Trđ: Vị 

thành 

niên

Số đẻ 

được 

XN 

giang 

mai khi 

mang 

thai

Phụ nữ có thai

Tổng 

số

Tổng 

số PN 

đẻ

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC BÀ MẸ 

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Số PN 

đẻ HIV 

(+) 

được 

điều trị 

ARV

TT Tên cơ sở



Biểu: 5 /PYT

Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV Mắc TV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16

TỔNG SỐ

1 Phòng khám …

…

Nhiễm trùng sau đẻ Khác
TT

Phá thai

TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Tên cơ sở
Băng huyết Sản giậtTổng số Vỡ tử cung



Biểu: 6/PYT

Số lượt 

được thực 

hiện 

Số  (+) 

VIA/VILI

Số nghi 

ngờ K

Số lượt 

được xét 

nghiệm

Số lượt 

có KQ 

bất 

thường

Số lượt 

được xét 

nghiệm

Số HPV 

(+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ

Số điều 

trị lậu

Số được 

đốt điện/ 

áp lạnh

Số được 

thực hiện 

LEEP

Số được 

khoét chóp 

CTC

HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA PHỤ KHOA VÀ SÀNG LỌC UNG THƢ CỔ TỬ CUNG

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng

TT Tên cơ sở y tế

Tổng số lượt 

khám phụ 

khoa

VIA/VILI
Xét nghiệm tế bào 

học
Xét nghiệm HPV

Tổng số lượt 

điều trị phụ 

khoa

Số điều trị 

giang mai



Biểu: 7/PYT

Thuốc 

tiêm

Thuốc 

cấy
Tổng số

Trđ: 

Nam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ

1 Phòng khám …

…

HOẠT ĐỘNG KHHGĐ VÀ PHÁ THAI

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng

TT Tên cơ sở y tế

Số mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại
Phá thai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó
Trđ: Số phá 

thai tuổi 

VTN
DCTC

Thuốc TT Triệt sản Biện 

pháp  

khác

Số phá thai  

≤7 tuần

Số phá thai trên 

7- ≤12 tuần 

Số phá thai 

trên 12 tuần



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ

1 Phòng khám …

…

Biểu: 8/PYT

Số trẻ được 

sàng lọc sơ 

sinh

TÌNH HÌNH SỨC KHỎE TRẺ EM

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng

TT

Số <2500 

gram

Số Tử 

vong thai 

nhi từ 7 

đến <28 

ngày)

Số trẻ sơ sinh được cân

Số trẻ 

sinh ra 

từ bà mẹ 

có HIV 

(+)Trđ: Nữ

Tổng số
Số trẻ đẻ 

non 

Trong đó

Tổng sốSố trẻ được 

chăm sóc 

EENC

Số >4000 

gram

Số trẻ được 

tiêm Vitamin 

K1

Tên cơ sở

Số trẻ đẻ 

bị ngạt 

Trong đó

Số trẻ đẻ ra sống



Biểu: 9/PYT

TT Cơ sở y tế

Nữ BHYT

YHCT 

(kể cả 

kết hợp 

YHHĐ)

TE<15 

tuổi 
Nữ BHYT

YHCT 

(kể cả kết 

hợp 

YHHĐ)

TE<15 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ

1 Phòng khám…

Số lượt điều trị nội trú

Tổng 

số ngày 

điều trị 

nội trú
Tổng số

Tổng 

số

Số cơ 

sở

Giường bệnh 

Giường 

KH

Giường 

thực tế

Trong đó

Số lượt khám bệnh 

Số lần 

chụp 

CT/ 

MRI

Tổng số 

lượt 

chuyển 

tuyến

CƠ SỞ, GIƢỜNG BỆNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH 

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Hoạt động cận lâm sàng

Tổng số 

lượt 

khám dự 

phòng 

Số lần 

xét 

nghiệm

Số lần 

chụp 

Xquang

Số lần 

siêu 

âm

Trong đó



Ngày     tháng     năm  

Ngƣời lập biểu Ngƣời duyệt biểu Thủ trƣởng Đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

KIẾN NGHỊ
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